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Kính gửi:   Trung tâm Y tế các huyện: Hương Sơn, Đức Thọ,  

Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, Hương Khê, 

Thạch Hà. 
 

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-TTYT ngày 19/8/2021 của Trung tâm Y tế 

huyện Kỳ Anh về việc cho bệnh nhân nhiễm COVID-19 ra viện, Sở Y tế Hà Tĩnh 

thông báo 16 trường hợp đủ điều kiện  ra viện theo Quyết định số 3416/QĐ-BYT 

ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế (danh sách kèm theo). 

Ngày ra viện: 19/8/2021. 

Đề nghị Trung tâm Y tế các huyện nêu trên  chỉ đạo Trạm Y tế tiếp tục cách 

ly, theo dõi tại địa phương sau khi hoàn thành thời gian cách ly, điều trị theo quy 

định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- TTYT huyện Kỳ Anh; 

- UBND huyện: Hương Sơn, Đức Thọ,  

Lộc Hà, Can Lộc, Cẩm Xuyên, Kỳ 

Anh, Hương Khê, Thạch Hà. 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Chánh Thành 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



DANH SÁCH 

Ca bệnh nhiễm SARS-CoV-2 khỏi bệnh, ra viện 

(Kèm theo Văn bản số 3024/SYT-NVY ngày 19/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Hà Tĩnh) 

TT Họ và tên Ký hiệu Tuổi 
Giới 

tính 

 

Ngày 

vào 

viện 

 

Ngày 

ra viện 

 

KQ XN 

 

Phương 

tiện di 

chuyển 

Địa chỉ lưu trú sau khi về địa phương 

Số điện thoại 

Xã/ phường 
Quận/huyệ

n 

Tỉnh/ 

TP 

1 Trần Thị Danh     BN 117146  32 Nữ   27/07 19/08 

Âm tính 

01 lần và 01 lần 

Dương tính nồng 

độ virut thấp 

(CT=30.2) 

Cá nhân 

tự túc 
Bùi La Nhân   Đức Thọ  

Hà 

Tĩnh 
0335771365    

2 Nguyễn Phi Hùng    BN 133682  28  Nam   30/07  19/08 Âm tính 

02 lần liên tiếp  

Cá nhân 

tự túc 
Kỳ Tây   Kỳ Anh  

Hà 

Tĩnh 
0984898307  

3 Thân Văn Khương   BN 162598  32 Nam  02/08   19/08 Âm tính 

02 lần liên tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Lâm Hợp   Kỳ Anh 

Hà 

Tĩnh 
0913638819   

4 Nguyễn Văn Tình    BN 174516  32  Nam  04/08  19/08 Âm tính 

02 lần liên tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Sơn Giang   Hương Sơn  

Hà 

Tĩnh 
0944436682   

5 Phan Thị Phương Chi  BN 123850  25  Nữ   29/07  19/08 

Âm tính 

01 lần và 01 lần 

Dương tính nồng 

độ virut thấp 

(CT=30.3) 

Cá nhân 

tự túc 
Phù Lưu   Lộc Hà 

Hà 

Tĩnh 
0352145207  



6 Nguyễn Đức Phúc    BN 181769   50 Nam   05/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp  

Cá nhân 

tự túc 
Hương Xuân   Hương Khê   

Hà 

Tĩnh 
0364677154  

7 Hoàng Văn Diệu   BN 174517  27  Nam  04/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp  

Cá nhân 

tự túc  
Yên Hoà  Cẩm Xuyên   

Hà 

Tĩnh  
0983079231  

8 Nguyễn Thế Thanh   BN 155411 22 Nam  01/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc  
Kỳ Tây Kỳ Anh   

Hà 

Tĩnh  
0981104033  

9 Đặng Văn Trung   BN 178125  25 Nam  04/08  19/08  

Âm tính 

01 lần và 01 lần 

Dương tính nồng 

độ virut thấp 

(CT=33.8) 

Cá nhân 

tự túc 
Tùng Lộc   Can Lộc  

Hà 

Tĩnh  
0329593118   

10 Hán Duy Mậu  BN 181767  32 Nam  05/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Lộc Yên  Hương Khê  

Hà 

Tĩnh  
0334724342  

11 Trần Quang Huy  BN 174509  11 Nam  04/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Đức Đồng  Đức Thọ  

Hà 

Tĩnh  
0938983337  

12 Dương Đình Quốc 

Tuấn  
BN 141198  23 Nam  31/07 19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Thạch Kim  Lộc Hà  

Hà 

Tĩnh 
0983876580  

13 Phan Văn Mạnh  BN 174515  20  Nam  04/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Thạch Điền  Thạch Hà  

Hà 

Tĩnh 
0906585213  



14 Lê Thị Thuý  BN 141357  47  Nữ 31/07 19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Sơn Lâm  Hương Sơn  

Hà 

Tĩnh  
0878301800  

15 Đinh Tuyết Mai  BN 185099  16 Nữ  05/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Hương Lâm  Hương Khê  

Hà 

Tĩnh  
0378959531 

16 Trần Trí Lan  BN 174508  36  Nam  04/08  19/08  Âm tính 02 lần liên 

tiếp 

Cá nhân 

tự túc 
Đức Đồng  Đức Thọ  

Hà 

Tĩnh  
0938983337  

 
 

Danh sách này có 16 người.
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